
Số 
TT MÃ LỚP HP TÊN HỌC PHẦN TC GIẢNG VIÊN Tuần 

học THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 C.NHẬT

1 30506411720xx92 Vật lý 2 3 Trần Bá Nam 33-39 11-14,F110 1-4,E208

2 10804911720xx92 Cơ học ứng dụng 3 Nguyễn Danh Tường 33-38 1-4,F306 1-4,F108

3 10102831720xx92 ĐA C.Nghệ CAD/CAM/CNC 2 TQ Bảng + TN Hải 33-39 1-4,F404

4 10807001720xx92 Cơ lý thuyết 3 Nguyễn Hữu Thành 33-38 1-4,H208 1-4,F109

5 10607631720xx92 Thông tin di động 2 Nguyễn Duy Nhật Viễn 33-39 1-4,H30

6 10217931720xx92 ĐA chuyên ngành CNPM 2 BM CNPM 33-39 1-4,VPK

7 10307631720xx92 ĐA Thiết kế Động cơ đốt trong 2 Dương Đình Nghĩa 33-39 1-4,VPK

8 10318401720xx92 ĐA TK Hệ động lực tàu 1.5 Trần Văn Luận 33-39 1-4,VPK

9 10614201720xx92 ĐA chuyên ngành Viễn thông 2 Nguyễn Thị Hồng Yến 33-39 1-4,VPK

10 11003131720xx92 ĐA Kết cấu bêtông cốt thép 1 1 Nguyễn Quang Tùng 33-36 1-4,VPK

11 11021511720xx92 ĐA Kết cấu Bê tông cốt thép 1 Nguyễn Quang Tùng 33-36 1-4,VPK

12 11102931720xx92 ĐA Thi công thuỷ lợi 2 1 Đoàn Viết Long 33-36 1-4,VPK

13 10611731720xx92 ĐA Điện tử ứng dụng 2 Lê Hồng Nam 33-39 7-10,C121

14 10516301720xx92 Điều khiển Hệ phi tuyến 2 Nguyễn Anh Duy 33-39 7-10,F207

15 10600631720xx92 Trường điện từ 2 Tăng Tấn Chiến 33-39 7-10,F208

16 12102701720xx92 Kiến trúc 2 2 Đoàn Trần Hiệp 33-39 7-10,F209

17 10806131720xx92 Vẽ kỹ thuật cơ khí 1 Nguyễn Độ 33-36 11-14,F103 7-10,H204

18 10317601720xx92 ĐA TK Hệ thống điện tử ô tô 1.5 PQ Thái + NV Hải 33-39 7-10,VPK

19 10610621720xx92 Kỹ thuật Điện tử 2 Huỳnh Việt Thắng 33-39 11-14,F101

20 10212831720xx92 Kỹ thuật số ứng dụng 2 Bùi Thị Thanh Thanh 33-39 11-14,F102

21 10102631720xx92 ĐA Công nghệ Chế tạo máy 2 Lưu Đức Bình 33-39 11-14,F103

22 10600131720xx92 Cấu kiện Điện tử 3 Phan Trần Đăng Khoa 33-38 11-14,F106 11-14,F106

23 10911031720xx92 Thi công Mặt đường 2 Trần Thị Thu Thảo 33-39 11-14,F107

24 11707121720xx92 ĐA Xử lý nước thải đô thị 2 Phan Thị Kim Thủy 33-39 11-14,F108
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25 30500111720xx92 Vật lý 1 3 Nguyễn Quý Tuấn 33-39 11-14,F109 11-14,F109

26 10401531720xx92 Mạng nhiệt 2 Bùi Thị Hương Lan 33-39 11-14,F106

27 10906831720xx92 ĐA Công nghệ Gốm 1 Đỗ Thị Phượng 33-36 11-14,F101

28 10804011720xx92 Vẽ Kỹ thuật 2 Tôn Nữ Huyền Trang 33-39 11-14,F102

29 41303831720xx92 Anh văn CN Cơ khí 2 Dương Mộng Hà 33-39 11-14,F103

30 10917431720xx92 ĐA Cầu thép 1 Hoàng Trọng Lâm 33-36 11-14,F107

31 11003331720xx92 ĐA Kết cấu bêtông cốt thép 2 1 Bùi Thiên Lam 33-36 11-14,F108

32 12102931720xx92 Quy hoạch Đô thị 2 Nguyễn Xuân Trung 33-39 11-14,F109

33 10800111720xx92 Hình hoạ 2 Tôn Nữ Huyền Trang 33-39 11-14,F101

34 10514031720xx92 An toàn điện 1 Lưu Ngọc An 33-36 11-14,F102

35 10911131720xx92 ĐA Thi công Mặt đường 1 Trần Thị Thu Thảo 33-39 11-14,F107

36 11809431720xx92 Kinh tế ngành 2 Nguyễn Thị Thu Thủy 33-39 1-4,B101
37 10207011720xx92A TH Tin học đại cương 1.0 Khoa CNTT 35-38
38 10207011720xx92B TH Tin học đại cương 1.0 Khoa CNTT 35-38
39 10207011720xx92C TH Tin học đại cương 1.0 Khoa CNTT 35-38
40 10207011720xx92D TH Tin học đại cương 1.0 Khoa CNTT 35-38
41 10307031720xx92 TN Thuỷ khí 0.5 Nguyễn Xuân Sơn 35-36
42 10500121720xx92 TN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện 0.5 Nguyễn Thế Lực 35-36
43 10509531720xx92 TN Lý thuyết mạch điện 1 0.5 Trần Anh Tuấn 36-37
44 10510031720xx92 TN Kỹ thuật đo lường 0.5 Khương Thị Út Thương 36-37
45 10911731720xx92 Thí nghiệm Đường 0.5 Lê Đức Châu 38-39
46 30506511720xx92

A TN Vật lý 1.0 Đinh Thành Khẩn 35-38
47 30506511720xx92B TN Vật lý 1.0 Đinh Thành Khẩn 35-38
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